
ÔN LUYỆN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN

Họ và tên: ........................................................... Lớp: .................

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 8 trong số 7 825 là:

A. 8 000 B. 80 C. 800 D. 8

Câu 2: Thừa số thứ nhất là 1 418, thừa số thứ hai là 4. Tích là:

A. 5 672 B. 5 642 C. 4 672 D. 5 762

Câu 3: Làm tròn số 4 736 đến hàng trăm ta được:

A. 4 700 B. 4 740 C. 4 800 D. 5 000

Câu 4: Phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 3 215 + 1 890 B. 1 310 × 4 C. 12 600 : 3 D. 9 100 - 3 500

Câu 5: Cửa hàng A thu được 3 450 kg nhựa, cửa hàng B thu nhiều hơn 680 kg. Cả hai thu
được:

A. 7 580 kg B. 4 130 kg C. 7 480 kg D. 6 580 kg

Câu 6: Vườn hình chữ nhật rộng 55m, dài gấp 2 lần rộng. Chu vi vườn là:

55 mDài = 2 × Rộng

A. 110 m B. 330 m C. 165 m D. 220 m

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. Điền dấu > < = vào chỗ trống:

6 800 : 2 ........ 9 600 : 3 3 612 : 3 ........ 1 104 × 2

2 400 × 4 ........ 15 000 : 2 5 700 - 900 ........ 1 200 × 4

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

2 485 + 5 327 8 314 – 4 625 1 619 × 5 9 428 : 4

Bài 3. Số?



3 725 + ........... = 6 140 ........... × 5 = 7 535

9 400 - ........... = 2 615 ........... : 6 = 1 410

Bài 4.

Một kho chứa 8 400 lít nước mắm. Người ta đóng vào 6 thùng lớn, mỗi thùng 1 200 lít. Hỏi
trong kho còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 5. Cho các thẻ số: 5 2 7 0

a. Lập các số có 4 chữ số mà chữ số hàng trăm là 5:

b. Làm tròn đến hàng chục số nhỏ nhất vừa lập được:

c. Sắp xếp các số lập được theo thứ tự từ bé đến lớn:


